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(Đính kèm Công văn số:       /KSBT-DVTYT ngày    /7/2024 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh Bắc Giang về việc đề nghị báo giá sinh ph m   t nghiệm phục vụ kh m s   kh   định k .) 

 

TT TÊN DANH MỤC 

Đặc điểm, quy cách, thông số kinh 

tế - kỹ thuật của tài sản  (Model, 

quy cách, thông số kỹ thuật, đặc 

tính, xuất xứ, năm sản xuất, công 

suất,...) 

Đơn vị 

tính 
 Số lượng  

1.  

CA 19- 9 

( Carbonhydrat antigen 

19- 9) 

-   t nghiệm C   9-9 trong hu  t 

thanh ho   hu  t t  ng  h  tr   h n 

đo n ung th  tụ          

-  h   hiện tr n m   mi n  ị h t  

đ ng  ID   

-  u     h:     t st    h p 

Test 60 

2.  
CA 15- 3 

( Cancer antigen 15- 3) 

-   t nghiệm C    -   trong hu  t 

th nh ho   hu  t t  ng  h  tr   h n 

đo n ung th  v  

-  h   hiện tr n m   mi n  ị h t  

đ ng  ID   

-  u     h:     t st    h p 

Test 30 

3.  

PSA 

(Prostate- specific 

Antigen) 

 -   t nghiệm     trong hu  t 

th nh ho   hu  t t  ng  h  tr   h n 

đo n ung th  tiền  iệt tu  n 

- Đ  nh    98 % 

- Đ  đ   hiệu  98% 

Test 50 

4.  

TSH 

( Thyroid Stimulating 

hormone) 

- Xét nghiệm để định l  ng hormon 

kích tố tuy n giáp (TSH – Thyroid-

stimulating hormone). 

-  h   hiện tr n m   mi n  ị h t  

đ ng  ID   

-  u     h:     t st    h p 

Test 60 

5.  
AFP 

( Alpha fetoprotein) 

-   t nghiệm     trong hu  t th nh 

ho   hu  t t  ng  h  tr   h n đo n 

ung th  g n 

- Đ  nh    98 % 

- Đ  đ   hiệu  98% 

Test 60 

 Tổng: 05 khoản   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế; gói thầu mua sắm linh kiện, phụ 

kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế 

BÁO GIÁ
(1)

 
Kính gửi: Trung tâm Kiểm so t bệnh tật tỉnh Bắ  Gi ng 

 r n    sở   u  ầu b o gi   ủ   rung tâm Kiểm so t bệnh tật tỉnh Bắ  

Giang, chúng tôi.....[ghi t n  đị   hỉ  ủ  nh   ung  ấp; tr ờng h p nhiều nh   ung  ấp  ùng 

th m gi  trong m t b o gi  (gọi  hung     i n   nh) thì ghi rõ t n  đị   hỉ  ủ      th nh vi n 

liên danh] báo giá cho các thi t bị   t  nh  s u: 

1. Báo giá cho các tr ng thi t bị   t  v   ị h vụ  i n qu n 

ST

T 

Danh 

mục   

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, hãn

g sản xuất
(3)

 

Mã 

HS
(4

)
 

Năm 

sản 

xuất
(

5)
 

 

Xuất xứ
(

6)
 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng
(7

)
 

Đơn 

giá
(8) 

(

VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan
(9)

 

(VNĐ) 

 

Thuế, 

phí, lệ 

phí (nếu 

có)
(10)

 

(VND) 

 

 

 

 

Thành 

tiền
(11)

 

(VND) 

 

1                 

2                 



...                 

Tổng cộng:       

  

2. B o gi  n    ó hiệu     trong vòng: .... ng    kể từ ng   ... th ng ... năm ... [ghi  ụ 

thể số ng   nh ng không nh  h n 9  ng  ]  kể từ ng   ... th ng... năm. ..[ghi ngày 

....th ng...năm... k t th   nhận b o gi  phù h p với thông tin t i khoản 4 Mụ  I - Y u  ầu 

báo giá]. 

 . Ch ng tôi   m k t: 

- Không đ ng trong qu  trình th   hiện thủ tụ  giải thể ho   bị thu hồi Giấ   h ng 

nhận đăng ký  o nh nghiệp ho   Giấ   h ng nhận đăng ký h  kinh  o nh ho       t i  iệu 

t  ng đ  ng kh  ; không thu   tr ờng h p mất khả năng th nh to n th o qu  định  ủ  

pháp  uật về  o nh nghiệp. 

- Gi  trị  ủ      thi t bị   t  n u trong b o gi     phù h p  không vi ph m qu  định 

 ủ  ph p  uật về   nh tr nh  b n ph  gi . 

- Những thông tin n u trong b o gi     trung th  . 

            , ng  .... th ng....năm.... 

                                                               Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp
(2)

 
                                                                             (Ký t n  đóng  ấu (n u  ó)) 

  

Ghi chú: 

( ) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp điền đầ  đủ     thông tin để b o gi  th o Mẫu n  . 

 r ờng h p   u  ầu gửi b o gi  tr n Hệ thống m ng đấu thầu quố  gi   hãng sản  uất  nh  

 ung  ấp đăng nhập v o Hệ thống m ng đấu thầu quố  gi  bằng t i khoản  ủ  nh  thầu để 

gửi b o gi  v      t i  iệu  i n qu n  ho Chủ đầu t  th o h ớng  ẫn tr n Hệ thống m ng đấu 

thầu quố  gi .  rong tr ờng h p n    hãng sản  u t  nh   ung  ấp không phải ký t n  đóng 

 ấu th o   u  ầu t i ghi  h   2. 

(2) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  hủng  o i thi t bị   t  th o đ ng   u  ầu ghi t i 

  t “D nh mụ  thi t bị   t ” trong Y u  ầu b o gi . 

( ) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  ụ thể t n gọi  ký hiệu  mã hiệu  model, hãng sản 

 uất  ủ  thi t bị   t  t  ng  ng với  hủng  o i thi t bị   t  ghi t i   t “D nh mụ  thi t bị   

t ”. 

(4) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  ụ thể mã H   ủ  từng thi t bị   t . 

( )  ( ) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  ụ thể năm sản  uất   uất     ủ  thi t bị   

t . 

(7) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  ụ thể số    ng  khối    ng th o đ ng số    ng  

khối    ng n u trong Y u  ầu b o gi . 

(8) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  ụ thể gi  trị  ủ  đ n gi  t  ng  ng với từng 

thi t bị   t . 

(9) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  ụ thể gi  trị để th   hiện      ị h vụ  i n qu n 

nh   ắp đ t  vận  hu ển  bảo quản  ho từng thi t bị   t  ho   to n b  thi t bị   t ;  hỉ tính 

 hi phí  ho      ị h vụ  i n qu n trong n ớ . 

(  ) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi  ụ thể gi  trị thu   phí   ệ phí (n u  ó)  ho từng 

thi t bị   t  ho   to n b  thi t bị   t . Đối với     thi t bị   t  nhập kh u  hãng sản  uất  nh  

 ung  ấp phải tính to n      hi phí nhập kh u  hải qu n  bảo hiểm v       hi phí kh   ngo i 

 ãnh thổ  iệt N m để phân bổ v o đ n gi   ủ  thi t bị   t . 

(  ) Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi gi  trị b o gi   ho từng thi t bị   t . Gi  trị ghi 

t i   t n   đ    hiểu    to n b   hi phí  ủ  từng thi t bị   t  (b o gồm thu   phí   ệ phí v  

 ị h vụ  i n qu n (n u  ó)) th o đ ng   u  ầu n u trong Y u  ầu b o gi . 



Hãng sản  uất  nh   ung  ấp ghi đ n gi    hi phí  ho      ị h vụ  i n qu n  thu   phí  

 ệ phí v  th nh tiền bằng đồng  iệt N m ( ND).  r ờng h p ghi bằng đồng tiền n ớ  

ngo i  Chủ đầu t  sẽ qu  đổi về đồng  iệt N m để   m   t th o tỷ gi  qu  đổi  ủ  Ngân 

h ng Ngo i th  ng  iệt N m ( CB)  ông bố t i thời điểm ng   k t th   nhận b o gi . 

( 2) Ng ời đ i  iện th o ph p  uật ho   ng ời đ    ng ời đ i  iện th o ph p  uật ủ  

qu ền phải ký t n  đóng  ấu (n u  ó).  r ờng h p ủ  qu ền  phải gửi kèm th o giấ  ủ  

qu ền ký b o gi .  r ờng h p  i n   nh th m gi  b o gi   đ i  iện h p ph p  ủ  tất  ả     

th nh vi n  i n   nh phải ký t n  đóng  ấu (n u  ó) v o b o gi . 
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